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Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:....................................

Câu 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức: 
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a) Tìm điều kiện của 
[image: image2.wmf]x

 để biểu thức trên có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức 
[image: image3.wmf].
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Câu 2. (2,0 điểm)  Giải các phương trình sau:
a) 
[image: image4.wmf]42
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b) 
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Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 
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4

13

5

x

xy

y

ì

ï

ï

í

ï

ï

î

+=-

-=


Câu 4. (1,5 điểm) Cho phương trình: 
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 (m là tham số).
a) Giải phương trình khi 
[image: image8.wmf]0.
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b) Tìm giá trị của m để biểu thức 
[image: image9.wmf]22
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 đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 5. (1,5điểm)  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn không có nước, sau 1 giờ 20 phút thì đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 10 phút và vòi thứ hai chảy trong 12 phút thì được 
[image: image10.wmf]2
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 bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể?
Câu 6. (2,0 điểm) Cho  điểm M nằm bên ngoài đường tròn tâm O, bán kính R. Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (với A, B là hai tiếp điểm). Qua điểm A kẻ đường thẳng song song với MB cắt đường tròn đã cho tại C. Nối M với C cắt đường tròn tại D. Tia AD cắt MB tại E.
a) Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp được trong một đường tròn.
b) Chứng minh EM = EB.
Câu 7. (0.5 điểm) Với x, y không âm. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
                            
[image: image11.wmf]32 2 2010,5.
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----------------------Hết-------------------------
ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM: (gồm 03 trang)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	a) Điều kiện: 
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(nếu học sinh ghi 
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nên cho 0,25 đ)
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	Câu 2
	a) Đặt t = x2, điều kiện t 
[image: image16.wmf]³

 0.
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	Ta được phương trình t2 – 3t – 4 = 0
	0,25

	
	Giải phương trình tìm được t1 = - 1 ( loại) ; t2 = 4 (nhận)
	0,25

	
	Với t2 = 4 
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 x2 = 4 
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 x1 = - 2 , x2 = 2
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	b) Pt 
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	       Đặt 
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Phương trình trở thành 
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	Với t = 6 
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	Với t = -16 
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	Câu 3
	ĐK: 
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	Đặt 
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 Hệ phương trình trở thành
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	Câu 4
	Khi 
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ta có phương trình: 
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Phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m.
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	Theo hệ thức Vi-ét ta có : 
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	A = 
[image: image35.wmf]22
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 = (x1 + x2)2 – 2 x1x2                                                            
                 = 4(m + 2)2 – 2(m2 + 4m +3) = 2m2 + 8m+ 10                                 
                 = 2(m2 + 4m) + 10

            = 2(m + 2)2 + 2 ≥ 2 với mọi m.
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	Suy ra  minA  = 2 
[image: image36.wmf]Û

 m + 2 = 0 
[image: image37.wmf]Û
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	Câu 5
	Gọi x(phút) là thời gian để vòi 1 chảy một mình đầy bể, x > 80.

Gọi y(phút) là thời gian để vòi 2 chảy một mình đầy bể, y > 80.

(Học sinh ghi x > 0, y > 0 vẫn cho điểm tối đa).
	0,25

	
	Trong 1 phút :  vòi 1 chảy được 
[image: image38.wmf]1
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 bể, vòi 2 chảy được 
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	Hai vòi chảy 1 giờ 20 phút = 80 phút thì đầy bể ta có phương trình :
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	Nếu mở vòi 1 trong 10 phút, vòi 2 trong 12 phút được 
[image: image41.wmf]2
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 bể ta có pt:
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	Ta có hệ pt: 
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Giải hệ ta được x = 120, y = 240.
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	Vòi 1 chảy mất 120 phút (hay 2 giờ), vòi 2 chảy mất 240 phút (hay 4 giờ).
	0,25

	Câu 6
	[image: image44.emf]1
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(Điểm I không có, thầy cô chấm nhớ để ý)
	0,5

	
	a) Vì MA, MB là các tiếp tuyến của (O) nên: 
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0

MAO90,

=


	0,25



	
	
[image: image46.wmf]·
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	Tứ giác MAOB có: 
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[image: image48.wmf]Þ

 Tứ giác MAOB nội tiếp (tổng hai góc đối bằng 1800).
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	b) Ta có:
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[image: image50.wmf]D

EMD và 
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EBD và 
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Từ (1) và (2) 
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	Câu 7
	Vì x, y ( 0

  Ta có       P = (x - 2
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 + y) + 2(x -2
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	Suy ra : min P = 2010 khi và chỉ khi : 
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                                               Tính ra đúng : x = y =  
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